
     

QUYẾT TOÁN CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NĂM 2022

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15=5/1 16=6/2 17=7/(3+4)

TỔNG SỐ 3.070 0 400 2.670 1.052 0 1.052 1.052 0 0 0 1.052 1.052 0 34% 34%

I Các cơ quan huyện 500 0 500 500 0 500 500 0 0 0 500 500 0 100% 100%

1 Phòng NN&PTNT 500 0 500 500 0 500 500 0 0 0 500 500 0 100% 100%

II Các xã, thị trấn 2.570 0 400 2.170 552 0 552 552 0 0 0 552 552 0 21% 21%

1  Bản Nguyên 197 0 197 10 0 10 10 0 0 0 10 10 0 5% 5%

2  Sơn Vy 247 0 247 33 0 33 33 0 0 0 33 33 0 13% 13%

3  Xuân Huy 197 0 197 10 0 10 10 0 0 0 10 10 0 5% 5%

4  Xuân Lũng 197 0 197 19 0 19 19 0 0 0 19 19 0 10% 10%

5  Tiên Kiên 247 0 247 10 0 10 10 0 0 0 10 10 0 4% 4%

6  Cao Xá 397 0 200 197 210 0 210 210 0 0 0 210 210 0 53% 53%

7  Tứ Xã 197 0 197 10 0 10 10 0 0 0 10 10 0 5% 5%

8  Vĩnh Lại 447 0 200 247 210 0 210 210 0 0 0 210 210 0 47% 47%

9  Thạch Sơn 247 0 247 30 0 30 30 0 0 0 30 30 0 12% 12%

10  Phùng Nguyên 197 0 197 10 0 10 10 0 0 0 10 10 0 5% 5%
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